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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 

        TỈNH KON TUM 

 

Bản án số: 09/2022/HS-ST 

Ngày: 22-6-2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY - TỈNH KON TUM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Hữu Nuôi 

Các Hội thẩm nhân: Ông Trần Đình Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thu Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông A Thống - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum tham gia 

phiên tòa: Ông Đinh Thế Long - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy tỉnh 

Kon Tum xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2022/TLST- HS, ngày 01 

tháng 04 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2022/QĐXXST- HS ngày 

16 tháng 5 năm 2022, đối với bị cáo: Nguyễn Quang N gọi khác: Không; Giới tính: Nam; 

Sinh ngày: 24 tháng 5 năm 1995, tại: Quảng Nam; Nơi cư trú: thôn Bình Đông, xã Sa Bình, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 10/12; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đức, sinh năm: 1967 

và bà Phạm Thị Truyền, sinh năm 1966, hiện Bố, Mẹ bị cáo đang sinh sống và làm nông 

tại thôn Đàn Long, xã Tâm Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; Gia đình bị cáo có 03 

anh em, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2005, bị cáo là con thứ 02 trong gia 

đình; Bị cáo có vợ Trần Thị Thu Huyền, sinh năm: 1994, nghề nghiệp: Giáo viên, hiện 

đang sinh sống tại thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Bị cáo có 

01 người con, sinh năm 2017, hiện nay đang ở cùng với mẹ là Trần Thị Thu Huyền. 

 Tiền án, tiền sự: Không.  

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 

cho đến nay tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Kon Rẫy, có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Y Hoài, sinh năm 1959. Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Đã chết). 

 - Những người đại diện hợp pháp của bị hại:  



2 

 

2 

 

 1/ Ông A Giáo, sinh năm 1959 - Là chồng bị hại (Có mặt) 

 2/ Chị Y Rơ Nga, sinh năm 1984 - Là con ruột bị hại. (Có mặt) 

 3/ Chị Y Ngân, sinh năm 1986 - Là con ruột bị hại. (Có mặt) 

 3/ Anh A Đức, sinh năm 1993 - Là con ruột bị hại. (Có mặt) 

 4/ Anh A Giang, sinh năm 1993 - Là con ruột bị hại. (Có mặt) 

 Cùng địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1/ Ông A Giáo, sinh năm 1959. Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 2/ Chị Y Ngân, sinh năm 1986.Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 3/ Anh A Giang, sinh năm 1993. Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 4/ Anh Đàm Quốc Toàn, sinh năm 1978. Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 5/ Ông Trần Văn Hưng, sinh năm 1970. Địa chỉ: Thôn 02, xã Kroong, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 6/ Ông Trần Văn Duy, sinh năm 1976. Địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã Sa Bình, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 7/ Chị Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1994. Địa chỉ: Thôn Bình Đông, xã Sa 

Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Có mặt) 

 8/ Chị Đường Thị Hồng Luận, sinh năm 1981. Địa chỉ: 141 Trần Phú, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ( vắng mặt) 

 9/ Chị Kiều Thị Diễm, sinh năm 1979. Địa chỉ: 11 Lê Lợi, phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.(Vắng mặt) 

- Những người làm chứng: 

 1/ Bà Nguyễn Thị Quang, sinh năm 1975. Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt). 

 2/ Anh A Giáp, sinh năm 1991. Địa chỉ: Thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. (Vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 12 giờ ngày 18/10/2021, Nguyễn Quang N (Sn: 1995, HKTT: thôn 

Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đến nhà ông Trần Văn Tình 

ở thôn 09, thị trấn ĐắkRve, huyện Kon Rẫy chơi và uống rượu; cả hai người uống 

hết 01 lít rượu thì không uống nữa (mỗi người uống khoảng 0,5 lít rượu). Đến khoảng 

14 giờ 30 phút, Nguyễn Quang N điều khiển xe mô tô mang biển số: 82H3–4072, 

nhãn hiệu HonDa WaVe, màu sơn: Đen –Xám (không có giấy phép lái xe hạng A1) 

lưu thông theo hướng từ thị trấn ĐắkRve, huyện Kon Rẫy đi TP. Kon Tum. Trên 

đường chạy xe về nhà, Nguyễn Quang N đi xe với tốc độ khoảng 60 Km/h; Khi chạy 

xe đến Km 141 + 500, Quốc lộ 24, thuộc địa phận thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Nguyễn Quang N phát hiện thấy phía trước có bà Y Hoài 

(SN: 1959; HKTT: Thôn 09, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) đang đi bộ ở lề đường 

bên phải (theo hướng di chuyển của Ninh, cách vị trí xe của Ninh khoảng 24 mét), N 

tiếp tục điều khiển xe vượt lên phía trước, đến cách vị trí bà Y Hoài khoảng 07 mét 

thì N thấy bà Y Hoài bắt đầu di chuyển từ lề đường bên phải đi ra giữa đường có 

vạch kẻ sơn nét đứt màu vàng (phân chia làn đường ngược chiều dành cho xe cơ 

giới). Thấy vậy, N vội vàng giảm tốc độ, kêu la (nhưng không bóp còi cảnh báo) và 

điều khiển xe mô tô đi sát lề đường bên phải thì bất ngờ bà Y Hoài quay người trở 

lại rồi đi bộ vào lề đường ban đầu (bên phải). Do khoảng cách giữa Ninh và bà Y 

Hoài quá gần (khoảng từ 03 đến 04 mét) nên Ninh không xử lý kịp và đã tông vào 

vùng thắt lưng trái bà Y Hoài, do lực va chạm mạnh làm bà Y Hoài ngã xuống đường 

Quốc lộ 24 ở tư thế nằm sấp mặt, vùng đầu chảy nhiều máu; còn xe mô tô Nguyễn 

Quang N tiếp tục trượt về phía trước và ngã nghiêng sang bên phải nằm trên nắp bê 

tông mương thoát nước (theo hướng di chuyển ở phần đường bên phải của xe mô tô). 

Sau đó, bà Y Hoài được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế 

huyện Kon Rẫy và đã tử vong. 

- Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 18 tháng 

10 năm 2021, thể hiện:  

+ Hiện trường vụ án xảy ra tại đoạn đường Km 141+500, Quốc lộ 24 thuộc 

địa phận thôn 09, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy. Mặt đường được trải nhựa, lòng 

đường rộng 8, 6 m, tại giữa lòng đường có vạch sơn nét đứt màu vàng phân chia làn 

đường ngược chiều. Phần đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ bên phải theo 

hướng huyện Kon Rẫy đi thành phố Kon Tum rộng 0,9m. Bên trong phần đường 

dành cho người đi bộ có mương thoát nước bằng bê tông rộng 0,5m, sâu 0,36m. 

+ Chọn hướng khám nghiệm từ Đông sang Tây, hướng từ huyện Kon Rẫy đi thành 

phố Kon Tum. Chọn lề đường bên phải theo hướng khám nghiệm làm lề chuẩn; Chọn cột 

mốc có kí hiệu H5/141 bên trong lề đường bên phải làm điểm cố định. 

+ Tại phần đường dành cho xe thô sơ, người đi bộ bên phải cách ĐCĐ 0,97m 

phát hiện 01 vết trượt (ký hiệu VT1), VT1 có chiều hướng từ Đông đến Tây. VT1 có 

kích thước (0,8 x 0,03)m, đầu và cuối VT1 cách lề chuẩn lần lượt là 1m và 1,02m. 
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 + Cách cuối VT1 1,95m phát hiện 01 vết cà (ký hiệu VC1), VC1 nằm tại mép 

trên bên trái trong thành mương thoát nước và có chiều hướng từ Đông đến Tây. VC1 

có kích thước (0, 39 x 1, 5)m, đầu và cuối VC1 đều cách lề chuẩn 1,07m. 

 + Cách cuối VC1 1,4m phát hiện 01 vết cà (ký hiệu VC2), VC2 nằm tại mép 

trên bên phải trong thành mương thoát nước và có chiều hướng từ Đông đến Tây. 

VC2 có kích thước (0, 58 x 0,03) m, đầu và cuối VC2 đều cách lề chuẩn 1,57m. 

 + Cách cuối VC2 0,65m phát hiện 01 vết cà (ký hiệu VC3), VC3 nằm tại mép 

trên bên trái trong thành mương thoát nước và có chiều hướng từ Đông đến Tây. VC3 

có kích thước (0, 45 x 0, 03)m, đầu và cuối VC3 cách lề chuẩn lần lượt là 1,1m và 

1,06m. 

 + Cách cuối VC3 0,9m phát hiện 01 chiếc dép bên trái (ký hiệu D1), D1 có 

kích thước (0,23 x 0,07)m, tâm D1 cách lề chuẩn 0,18m. 

 + Cách tâm D1 2,14m và cách cuối VC3 1,8m phát hiện 01 vết cà (ký hiệu 

VC4), VC4 nằm tại phần đường dành cho xe thô sơ, người đi bộ và có chiều hướng 

từ Đông đến Tây. VC4 có kích thước (0, 27 x 0,015) m, đầu và cuối VC4 cách lề 

chuẩn lần lượt là 0,66m và 0,68m. 

 + Cách cuối VC4 0,86m phát hiện 01 vết máu, vết máu không rõ hình dạng 

nằm tại lề chuẩn (ký hiệu VM1). VM1 có kích thước (0, 46 x 0, 3) m. 

 + Cách tâm VM1 0,77m phát hiện 01 chiếc dép bên phải (ký hiệu D2), D1 có 

kích thước (0, 23 x 0, 07) m, tâm D2 cách lề chuẩn 0,38m. 

 + Cách tâm VM1 1,05m phát hiện 01 vết máu không rõ hình dạng (ký hiệu 

VM2), VM2 nằm tại phần đường dành cho xe cơ giới. VM2 có kích thước (0, 4 x 

0,25) m, tâm VM2 cách lề chuẩn 0,85m. 

 + Cách cuối VC4 0,9m và cách tâm D2 0,3m phát hiện 01 vết cà (ký hiệu 

VC5), VC5 nằm tại phần đường dành cho xe thô sơ, người đi bộ và có chiều hướng 

từ Đông đến Tây. VC5 có kích thước (0, 81 x 0,01)m, đầu và cuối VC5 cách lề chuẩn 

lần lượt là 0,7m và 0,73m. 

 + Cách cuối VC5 1,1m phát hiện 01 xe môtô BKS: 82H3 - 4072 nằm ngả 

nghiêng bên phải trên tấm bê tông bắc qua mương thoát nước đi vào nhà bà Làn, đầu 

xe quay về hướng Tây, đuôi xe quay về hướng Đông. Trục trước và trục sau xe môtô 

cách lề chuẩn lần lượt là 0,97m và 1,15m. 
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 + Cách trục trước xe môtô 5m tại phần đường dành cho xe cơ giới bên phải 

phát hiện 01 mảnh vỡ nhựa của xe môtô (ký hiệu MV1). MV1 có kích thước (0,18 x 

0,2)m, tâm MV1 cách lề chuẩn 0,86m. 

 + Theo lời khai của Nguyễn Quang N xác định vùng điểm đụng tại phần đường 

dành cho xe cơ giới bên phải cách lề chuẩn 1,16m, cách tâm VM1 1,4m, cách tâm 

VM2 2,3m, cách trục trước và trục sau xe môtô 5,16m và 4,15m, cách đầu VT1 

6,35m. 

 + Điểm cố định (H5/141) cách đầu VT1 0,97m, cách tâm VM1 8,3m, cách tâm 

VM2 9,3m, cách trục trước, trục sau xe môtô 11,9m và 10,6m. Điểm cố định cách 

tâm vùng điểm đụng 7, 05m.  

- Tại kết luận giám định số: 35/KL –KTHS ngày 27/02/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Kon Tum, (giám định thẻ nhớ 32GB, nhãn hiệu 

HIKVISON thu giữ của gia đình ông A Giáp) kết luận: 

+ Trích xuất được 02 tập tin video được lưu với tên: 

“8060710500547118630.mp4”, thời lượng 01 phút 07 giây, dung lượng 

7.54MB;  

“7050198174665045379.mp4”, thời lượng 39 giây, dung lượng 4.42MB; Liên 

quan đến vụ tai nạn giao thông. 

+ 02 (hai) tập tin video được lưu với tên: 

“8060710500547118630.mp4”, thời lượng 01 phút 07 giây, dung lượng 

7.54MB; 

“7050198174665045379.mp4”, thời lượng 39 giây, dung lượng 4.42MB; 

Không bị cắt ghép chỉnh sửa. 

+ Tại thời điểm 15 giờ 11 phút 02 giây đến 15 giờ 11 phút 22 giây ngày 

18/10/2021(thời gian hiển thị trên video) trong tập tin video 

“8060710500547118630.mp4”, thời lượng 01 phút 07 giây, dung lượng 7.54MB quan 

sát thấy có 01 (một) xe mô tô và 01 (một) người đi bộ liên quan trong vụ tai nạn giao 

thông. Khi đối chiếu giữa hình ảnh trong tập tin video với mô tả ở mục “I. TÓM TẮT 

NỘI DUNG SỰ VIỆC” trong Quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Kon Rẫy thì có thể xác định được xe mô tô và người đi bộ liên 

quan trong vụ tai nạn giao thông như sau: 



6 

 

6 

 

Xe mô tô: là xe mô tô BKS: 82H3 - 4072 do Nguyễn Quang N điều khiển. 

Người đi bộ: Là bà Y Hoài. 

+ Tại thời điểm 15 giờ 11 phút 02 giây đến 15 giờ 11 phút 22 giây ngày 18/10/2021 

(thời gian hiển thị trên video) trong tập tin video “8060710500547118630.mp4”, thời 

lượng 01 phút 07 giây, dung lượng 7.54MB; quan sát thấy có sự xuất hiện của Người đi 

bộ đang lưu thông theo hướng huyện Kon Rẫy đi thành phố Kon Tum. Sau đó, xuất hiện 

Xe mô tô lưu thông cùng chiều và va chạm vào Người đi bộ (Bản ảnh kèm theo). 

+ Không xác định được vận tốc Xe mô tô và Người đi bộ  

- Tại Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông 

ngày 22 tháng 10 năm 2021 đối với xe mô tô BKS: 82H3-4072, thể hiện:  

+ Trục trước bên phải xe có vết mài mòn kim loại, kích thước (1 x 1, 2) cm; chắn 

bùn bánh trước có vết trầy xước nhựa, kích thước (4 x 4 ) cm;  

+ Phần đầu chắn bùn trước bánh trước có vết trầy xước nhựa, kích thước 

(11 x 4) cm;  

+ Xe không có gương chiếu hậu bên phải, gương chiếu hậu bên trái rời khởi vị trí 

liên kết, đèn chiếu sáng, đèn xi nhanh hai bên trong tình trạng tắt;  

+ Ốp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng phía trước có vết trầy xước, kích thước 

(5, 2 x 1, 2) cm;  

+ Ôp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng phía trước bên phải bị bể vỡ rời khởi vị 

trí liên kết, kích thước (8 x 2, 7) cm;  

+ Ốp nhựa bảo vệ đèn xi nhan bên phải phía trước có vết trầy xước, kích 

thước (6x4) cm;  

+ Tay nắm phía ngoài bên trái có vết trầy xước kim loại, kích thước (1, 8 

x 0, 5) cm;  

+ Mặt nạ cản trước bên phải bị bể vỡ rời khỏi vị trí liên kết, kích thước 

(33 x 14) cm;  

+ Mặt nạ cản trước bên trái bị bể vỡ rời khỏi vị trí liên kết, kích thước (18 

x 19) cm;  

+ Cánh manh chắn gió bên phải bể cong quặp về sau; Trên cánh manh chắn gió bên 

phải có vết mài mòn nhựa, tróc sơn, kích thước (4 x 3) cm;  

+ Gác để chân người ngồi lái phía trước bên phải có vết mài mòn kim loại, kích 

thước (1, 2 x 1) cm;  

+ Phần ngoài chân thắng bên phải có vết mài mòn kim loại, kích thước (2 x 4) cm;  
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+ Phần ống bô có vết trầy xước kim loại, kích thước (1 x 1) cm;  

+ Trên cánh mảnh chắn gió có nhiều đất, cát bám dính.  

- Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 209/KLGĐ-PC09 của Phòng 

kỹ thuật hình sự (PC09) – Công an tỉnh Kon Tum ngày 05/11/2021 kết luận: 

+ Dấu hiệu chính qua giám định: 

Hai lỗ mũi có máu; 

Miệng có máu và bọt hồng; 

Vùng chân phải có vết rách da cơ, bờ mép nham nhở; 

Dưới da cơ vùng chẩm phải bầm tụ máu; 

Vỡ xương sọ vùng chẩm phải, có máu chảy ra ngoài qua vết vỡ; 

+ Nguyên nhân chết: Chất thương sọ não. 

- Tại phiếu kết quả xét nghiệm lúc 23 giờ 28 phút ngày 18/10/2021 của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Kon Tum thể hiện nồng độ cồn (Ethanol) trong máu của Nguyễn 

Quang N là 103 mg/dl.  

Vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Kon 

Rẫy đã tạm giữ 01 (một) xe mô tô BKS: 82H3- 4072, nhãn hiệu: HonDa, màu sơn: 

Xám–Đen, số khung: Y052440, số máy: 1269084, xe cũ đã qua sử dụng; 01 (một) 

giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 001887, tên chủ xe Đường Thị Hồng 

Luận, biển số đăng ký 82H3- 4072 cấp ngày 26/02/2010 hiện đang được tạm giữ chờ 

xử lý.  

Đối với 01 (một) thẻ nhớ 32GB, nhãnh hiệu HIKVISON. Cơ quan cảnh sát 

điều tra - Công an huyện Kon Rẫy đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 03 ngày 

02/03/2022 trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp ông A Giáp, nên không đề cập. 

 Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Quang N đã thành 

khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau sự việc xảy ra đã thăm hỏi 

gia đình bị hại. Sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bị 

hại số tiền 20.000.000 đồng để lo chi phí mai táng cho bị hại. Gia đình bị hại không 

yêu cầu ai bồi thường gì và đã có đơn bải nại để xin giảm hình phạt cho bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số: 08/CT-VKS ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Kon Rẫy truy tố bị cáo Nguyễn Quang N, về tội: “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” quy định tại các điểm  a,  b  khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy 

tố 08/CT-VKS ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 
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Tum và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” 

Á p dụng điểm  a, b  khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 24 - 30 tháng 

tù.Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 22/12/2021) 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Quang N đã bồi thường cho gia đình bị 

hại tổng số tiền 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng) và tại phiên tòa gia đình bị hại không 

có ai yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét. 

Về vật chứng: Áp dụng điểm b, khoản 3, Điều 106 BLTTHS năm 2015 đề nghị 

HĐXX trả lại cho bị cáo 01 (một) xe mô tô BKS: 82H3- 4072, nhãn hiệu: HonDa, 

màu sơn: Xám–Đen, số khung: Y052440, số máy: 1269084, xe cũ đã qua sử dụng; 

01 (một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 001887, tên chủ xe Đường Thị 

Hồng Luận, biển số đăng ký 82H3- 4072 cấp ngày 26/02/2010. Đề nghị HĐXX tuyên 

trả lại chiếc xe này cho bị cáo. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận với Viện 

kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Những người đại diện hợp pháp của bị hại xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT - Công an huyện 

Kon Rẫy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều  tra, truy tố đã thực  hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. 

[2] Về hành vi truy tố của bị cáo: Trên cơ sở lời khai của bị cáo và chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án đã xác định: Vào khoảng 15 giờ 11 phút ngày 18/10/2021, bị 

cáo Nguyễn Quang N (không có giấy phép lái xe theo quy định), có sử dụng rượu bia 

(nồng độ cồn: 103 mg/dl máu), điều khiển xe mô tô BKS: 82H3 – 4072 có dung tích 

xi lanh: 109 cm3 lưu thông trên Quốc lộ 24 (hướng từ huyện Kon Rẫy đi về thành 
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phố Kon Tum). Khi đi đến Km141+500 (đoạn đường có biển báo chỉ dẫn ưu tiên 

nhường đường cho người đi bộ qua đường), thuộc địa phận thôn 09, xã Đắk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, bị cáo điều khiển xe nhưng không chú ý quan sát 

người đi bộ qua đường, không làm chủ tay lái (Vi phạm khoản 4, Điều 11 Luật giao 

thông đường bộ và khoản 6, Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 

của Bộ giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, 

xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ) dẫn đến va chạm với bà bà Y 

Hoài đang đi bộ ngang qua đường. Hậu quả: Bà Y Hoài tử vong sau đó, nguyên nhân 

do bị chấn thương sọ não. 

Xét thấy: Bị cáo Nguyễn Quang N là người không có giấy phép lái xe và trong 

người đang có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu (cụ thể là 103 mg/dl máu) 

nên không được phép điều khiển xe cơ giới theo quy định của Luật giao thông đường 

bộ. Nhưng bị cáo vẫn điều khiển xe mô tô BKS: 82H3 – 4072 có dung tích xi lanh: 

109 cm3 tham gia giao thông đường bộ. Khi điều khiển xe mô tô trên đường, bị cáo 

đã không quan sát, không làm chủ tay lái, không bóp còi báo hiệu, nên đã gây tai nạn 

cho bà Y Hoài bị tử vong do chấn thương sọ não. Hành vi của bị cáo đã vi phạm 

khoản8, khoản 9 Điều 8; khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 14 Luật giao thông đường 

bộ thuộc trường hợp “không có giấy phép lái xe theo quy định” và “trong tình trạng 

có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy 

định”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo 

Nguyễn Quang N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo 

quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộluật Hình sự là đúng quy định của 

pháp luật. 

 [3]. Về tính chất, mức độ hành vi của bị cáo: Xét  tính  chất  vụ án  là nghiêm 

trọng,  hậu  quả do  hành vi phạm  tội  của bị cáo gây ra đã trực  tiếp xâm phạm đến 

tính mạng của người khác; Ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông đường bộ 

trên địa bàn. Do đó cần phải, xử lý nghiêm minh đối với bị cáo để có tác dụng răn đe 

và phòng ngừa chung.  

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo: 

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

Xét về tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi gây tai nạn 

bị cáo đã thăm hỏi, hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 20.000.000 đồng để 

lo chi phí mai táng; Những người đại diện hợp pháp của bị hại xin bãi nại và đề nghị 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có ít nhất hai tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, nên HĐXX áp dụng Điều 

54 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo. 
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Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. 

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử 

xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là thực sự nguy hiểm cho xã hội. Để thể hiện 

tính nghiêm minh của pháp luật, cần thiết phải có một bản án với mức án phù hợp, 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, cần thiết phải áp dụng hình phạt 

tù và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để nhằm cải tạo, giáo dục 

bị cáo trở thành người lương thiện, biết tôn trọng pháp luật, trật tự an toàn giao thông 

và tính mạng của người tham gia giao thông.  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bị hại số 

tiền 20.000.000 đồng để lo chi phí mai táng. Những người đại diện hợp pháp của bị 

hại không yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

+ Đối với ông Trần Văn Duy (bố vợ bị cáo) người đã cho bị cáo mượn số tiền 

20.000.000 đồng để hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bị hại. Ông Duy không yêu cầu 

bị cáo hoàn trả lại số tiền trên, nên Hội đồng xét xử không đề cập. 

+ Đối với chị Trần Thị Thu Huyền không yêu cầu gì, nên Hội đồng xét xử 

không đề cập. 

 [6]. Đối với  bà Đường Thị Hồng Luận, bà Kiều Thị Diễm và ông Trần Văn Hưng 

là những người có liên quan đến nguồn gốc của chiếc mô tô BKS: 82H3 – 4072 mà bị 

cáo N đã điều khiển gây tai nạn chết người khi không có Giấy phép lái xe và đã sử dụng 

rượu bia. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã làm rõ chiếc mô tô BKS: 82H3 – 4072 đã 

được nhiều lần mua bán đổi chủ, nhưng chưa sang tên đổi chủ qua các lần mua bán và 

người chủ sở hữu cuối cùng của chiếc mô tô là bị cáo Nguyễn Quang N (đã mua lại từ 

ông Trần Văn Hưng). Nên Cơ quan CSĐT không truy tố về hành vi giao xe cho người 

không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông đối với bà Luận, bà Diễm và ông 

Hưng là đúng quy định.  

Đồng thời bà Luận, bà Diễm và ông Hưng không yêu cầu gì đối với xe mô tô trên 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an huyện 

Kon Rẫy đã tạm giữ: 01 (một) xe mô tô BKS: 82H3- 4072, nhãn hiệu: Hon Da, màu 

sơn: Xám–Đen, số khung: Y052440, số máy: 1269084, xe cũ đã qua sử dụng; 01 

(một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 001887, tên chủ xe Đường Thị 

Hồng Luận, biển số đăng ký 82H3- 4072 cấp ngày 26/02/2010 và 01 (một) thẻ nhớ 

32GB, nhãnh hiệu HIKVISON. 

+ Đối với 01 (một) thẻ nhớ 32GB, nhãnh hiệu HIKVISON. Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công an huyện Kon Rẫy đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 03 

ngày 02/03/2022 trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp ông A Giáp, nên HĐXX không 

đề cập xử lý. 
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+ Đối với 01 (một) xe mô tô BKS: 82H3- 4072, nhãn hiệu: HonDa, màu sơn: 

Xám–Đen, số khung: Y052440, số máy: 1269084, xe cũ đã qua sử dụng; 01 (một) 

giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 001887, tên chủ xe Đường Thị Hồng 

Luận, biển số đăng ký 82H3- 4072 cấp ngày 26/02/2010. Đây là chiếc xe mô tô đã 

được nhiều lần mua bán, thay đổi chủ, tuy nhiên chưa sang tên đổi chủ qua các lần mua 

bán và người chủ sở hữu cuối cùng của chiếc mô tô là bị cáo Nguyễn Quang N, ngoài 

ra bà Đường Thị Hồng Luận người mang tên đăng ký biển số đăng ký 82H3- 4072, bà 

Kiều Thị Diễm và ông Trần Văn Hưng là những người liên quan đến xe mô tô không 

yêu cầu gì. Do vậy cần trả lại cho bị cáo chiếc  mô tô BKS: 82H3- 4072, nhãn hiệu: 

HonDa và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 001887, tên chủ xe 

Đường Thị Hồng Luận. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Quang N phải chịu án phí theo 

quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ các điểm a, b khoản 2 Điều 260, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 54 và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

2. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”.   

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang N 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 22 tháng 12 năm 2021. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 3 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Quang N 01 (một) xe mô tô 

BKS: 82H3- 4072, nhãn hiệu: HonDa, màu sơn: Xám – Đen, số khung: Y052440, số 

máy: 1269084, xe cũ đã qua sử dụng và kèm theo 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký 

mô tô, xe máy số 001887, tên chủ xe Đường Thị Hồng Luận, biển số đăng ký 82H3- 

4072 cấp ngày 26/02/2010. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sựnăm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sửdụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Quang N phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án (22/6/2022) bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo bản án này để xin xét xử theo trình tự phúc thẩm. Riêng đối với người có quyền lợi 
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nghĩa vụ liên quan vắng mặt thời hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết./. 

 Nơi nhận:                                                   T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng                       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Kon Tum;                                         
- VKSND huyện Kon; 

- Chi cục THADS huyện Kon Rẫy; 

- Công an huyện Kon Rẫy; 

- Bị cáo; 

- Người đại diện của bị hại; 

- Người CQLNVLQ; 

- UBND xã nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu: hồ sơ vụ án.                                                                                 

 

 


